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STT Số báo danh Họ và tên 
Giới 
tính 

Ngày sinh Quốc tịch Phòng thi 

1 038001 KANG FEELMO Nam 31/10/2003 Hàn Quốc 1 (B101) 

2 038002 MALYCHANSY PALINYA Nam 07/07/2006 Lào 1 (B101) 

3 038003 MANH ANONG PHANOMKHAM Nữ 21/11/2006 Lào 1 (B101) 

4 038004 SITHAVONG SITHANONXAT Nam 24/07/2004 Lào 1 (B101) 

5 038005 XAYYAVONG SOUKMIXAY Nam 13/10/2006 Lào 1 (B101) 

6 038006 PHANSANA  SOUKPHAPHONE Nữ 12/01/2007 Lào 1 (B101) 

7 038007 SETTHILATH XANAPHA Nữ 19/10/2004 Lào 1 (B101) 

8 038008 SETTHILATH XOKNAPHA Nữ 06/11/2007 Lào 1 (B101) 
 

Danh sách trên có 8 thí sinh./. 


